
STT Họ và tên
Giới
 tính

Công ty Tên Thương mại Số CC
Ghi 
chú

1 Phạm Minh Hải Nam
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM HẢI NÔNG
HAINONG FOODS CO., 

LTD
890

2
Nguyễn Sơn Hải 
Thức

Nam
CÔNG TY TNHH NÔNG 

TRẠI BIỂN
SEAFARM CO., LTD 891

3 Trần Xuân Quang Nam
QUIRCH FOODS 

COMPANY
QUIRCH FOODS 

COMPANY
892

4 Agnes Lee Nữ
QUIRCH FOODS 

COMPANY
QUIRCH FOODS 

COMPANY
893

5 Nguyễn Văn Trọng Nam
CÔNG TY TNHH HẢI 

VƯƠNG
HAI VUONG CO., LTD 894

6
Huỳnh Thị Tuyết 
Nga

Nữ
CTCP XNK VẠN ĐỨC 

TIỀN GIANG
VD FOOD CO., LTD 895

7 Tăng Thành Châu Nam
CTCP XNK VẠN ĐỨC 

TIỀN GIANG
VD FOOD CO., LTD 896

8 Võ Anh Hào Nam
CTCP XNK THỦY SẢN 

CẦN THƠ
CASEAMEX 897

9 Huỳnh Thanh Dũng Nam
VPĐD SIAM CANADIAN 

(VIETNAM) ., LTD
SIAM CANADIAN 
(VIETNAM) ., LTD

898

10 Parichat Charoensuk Nữ
CTCP CHĂN NUÔI C.P. 
VIỆT NAM- CN ĐL BẾN 

TRE

C.P. VIET NAM 
CORPORATION - BEN TRE 

FROZEN BRANCH
899

11 Lê Tú Uyên Nữ
CTCP CHĂN NUÔI C.P. 
VIỆT NAM- CN ĐL BẾN 

TRE

C.P. VIET NAM 
CORPORATION - BEN TRE 

FROZEN BRANCH
900

12 Lê Thị Bảo Ngừng Nữ
CTCP CHĂN NUÔI C.P. 
VIỆT NAM- CN ĐL BẾN 

TRE

C.P. VIET NAM 
CORPORATION - BEN TRE 

FROZEN BRANCH
901

13 Trần Hoàng Thông Nam
VPĐD MASCATO ASIA 

LTD TẠI TP HCM
MASCATO ASIA LTD REP 

OFFICE
902

14 Nguyễn Lê Hà Nam
VPĐD MASCATO ASIA 

LTD TẠI TP HCM
MASCATO ASIA LTD REP 

OFFICE
903

15
Phạm Thị Thanh 
Cúc

Nữ
VPĐD MASCATO ASIA 

LTD TẠI TP HCM
MASCATO ASIA LTD REP 

OFFICE
904

16 Huỳnh Mai Trâm Nữ
VPĐD MASCATO ASIA 

LTD TẠI TP HCM
MASCATO ASIA LTD REP 

OFFICE
905

17 Nguyễn Văn Thái Nam
VPĐD MASCATO ASIA 

LTD TẠI TP HCM
MASCATO ASIA LTD REP 

OFFICE
906

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM (VASEP)
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VASEP (VASEP.PRO)

Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 043.8354496

DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ

 KHÓA HUẤN LUYỆN 2: ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN CÁ TRA - CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM CỦA 
US - FDA ĐỐI VỚI CÁ TRA NK



18 Dương Công Đoàn Nam
CÔNG TY TNHH VINA 

PRIDE SEAFOODS
VINA PRIDE SEAFOOD 

CO., LTD
907

19 Trần Minh Hiếu Nam
CÔNG TY TNHH BUREAU 

VERITAS VIỆT NAM
BUREAU VERITAS 

VIETNAM
908

20 Hector Arcos Nam
CÔNG TY TNHH KIẾN 

VƯƠNG
KIEN VUONG CO., LTD 909

21 Nguyễn Thanh Lan Nữ CTCP VĨNH HOÀN VINH HOAN CORP. 910

22
Trương Thị Minh 
Hương

Nữ CTCP VĨNH HOÀN VINH HOAN CORP. 911

23 Trần Hoàng Thuấn Nam
CÔNG TY TNHH CÔNG 
NGHIỆP TS MIỀN NAM

SOUTH VINA 912

24 Thái Song Viễn Nam
CÔNG TY TNHH CÔNG 
NGHIỆP TS MIỀN NAM

SOUTH VINA 913

25 Trần Văn Nghi Nam
TRUNG TÂM CHẤT 

LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY 
SẢN VÙNG 6

NAFIQAD - BRANCH 6 916

26 Trần Văn Thắng Nam CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ HUNGCA CO., LTD 917

27 Nhữ Đình Ngọc Nam CÔNG TY CP TM TS Á 
CHÂU

ACOMFISH 923

28 Nguyễn Nhữ Đằng 
Vân

Nữ CÔNG TY CP TM TS Á 
CHÂU

ACOMFISH 924

29 Nguyễn Phúc Diễm Nữ
CÔNG TY TNHH THỦY 

SẢN BIỂN ĐÔNG
BIEN DONG SEAFOOD 

CO., LTD
925

30 Ông Đức Toàn Nam
CÔNG TY TNHH THỦY 

SẢN BIỂN ĐÔNG
BIEN DONG SEAFOOD 

CO., LTD
926

31 Lê Diễm Thúy Nữ CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ HUNGCA CO., LTD 927


